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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Thanh, ngày 08 tháng 4 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm gói thầu: “Mua sắm 

trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi” năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 7/5 

 

Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Luật số 14/VBHN-VPQH, ngày 08/7/2022 của Quốc hội ban hành 

Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Luật số 22/2023/QH15 của Quốc hội, các văn bản hướng dẫn: Luật 

đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ  Nghị định số 24/2021/NÐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ Quy 

định việc quản lý trong cơ sở giáo dṇc mầm non và cơ sở giáo dṇc phổ thông công 

lập; 

Căn cứ  Nghị định số 114/2024/NÐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ về 

sủa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính 

hướng dẩn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

Căn cứ thông tư 23/2023/TT-BTC, ngày 25 tháng 04 năm 2023 về việc 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-SGDÐT ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ðiện Biên Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ðiện Biên; 

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2024/NQ-HÐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh qui định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động và phân cấp thẩm 

quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng, xây dựng hạng mục mới công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 



 sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Ðiện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDÐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dṇc 

và Ðào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo dṇc và Ðào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDÐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dṇc 

và Ðào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDÐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dṇc và 

Ðào tạo ban hành Ðiều lệ trường mầm non; 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDÐT ngày 22/11/2022 của BộGiáo dṇc và Ðào 

tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dṇc mầm non và phổ thông; 

Căn cứ  kết quả thực hiện mua sắm gói thầu “Mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng đồ chơi” năm 2025; 

Theo đề nghị của bộ phận CSVC, kế toán trường Mầm non 7/5. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm gói thầu: "Mua sắm 

trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi của trường mầm non 7/5 (phụ lục chi tiết 

kèm theo) 

Điều 2: Căn cứ quyết định và danh mục mua sắm, các bộ phận liên quan tổ 

chức bàn giao trang thiết bị cho các bộ phận theo nhu cầu đã lập; tổ chức quản lý, 

khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3: Các bộ phận phụ trách CSVC, tổ chuyên môn; kế toán chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, hồ sơ KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC, THIẾT BỊ MUA SẮM 

(Kèm theo quyết định số46 /QÐ-TrMN7/5, ngày 08 tháng 4 năm 2025 

của Trường Mầm non 7/5) 

 

Stt Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

* DANH MỤC THEO QUYẾT 

ĐỊNH 118 

    

1 Bộ loa, tăng âm hội trường sân khấu     

1,1 Loa hội trường, sân khấu 

Model: PV2015 

Thương hiệu: PEAVEY 

Loa thùng 

Thiết kế đặc biệt 2 trong 1 sử dụng 

đôi loa 15″ trong thùng loa hình thang 

có khả năng xử lý chương trình 700W 

và 1400W công suất đỉnh, cho chất 

lượng âm thanh mạnh mẽ mà đầy uy 

lực. 

Kiểu dáng: Âm thanh 2 chiều 

Loa trầm cao cấp độc quyền của 

Peavey 15 

Hệ thống điều khiển: RX14 trình điều 

khiển nén màng Titan đường kính 

1.4’’ 

Công suất: 700w /1400w – Max 

1400w 

Giải tần: 56Hz-18kHz 

Bao gồm: 1 treble và 2 loa bass 15 ” 

Trở kháng danh định : 4Ω 

Độ nhạy : 98dB 

SPL tối đa : 129dB ( liên tục ) 133dB 

( đỉnh ) 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 24.990.000 49.980.000 

1,2 Tăng âm hội trường, sân khấu 

Model: XR 1000L 

Thương hiệu: PEAVEY 

Bộ trộn âm thanh tích hợp công suất 

Công suất: 1000 Watts 

Đường monitor send 

Effect kỹ thuật số, 7 kênh Graphic 

EQ, báo hú 

Cái 1 52.000.000 52.000.000 



 8 đường đầu vào thông minh kết hợp 

jack canon và jack 6 ly 

Đèn led báo quá tải tín hiệu 

Hệ thống midmorph EQ và Kosmos 

3 tone trên mỗi kênh 

Subwoofer line output. Monitor send. 

Digital effects 

Bluetooth® capability 

KOSMOS® bass enhancement 

Kích thước: 554mmH x 335mm W x 

335mm D 

Trọng lượng: 18.2 kg 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

    

1,3 Dây loa kết nối loa 

MSP: 500 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Được thiết kế chuyên dụng dùng để 

kết nối truyền tìn hiệu giữa loa và âm 

ly. 

Có lớp nhựa dẻo bọc chống khí và 

chống nhiểu ngoại vi,chống được oxy 

hóa, có thể đi âm tường,chịu được độ 

ẩm cao,nhiệt độ lớn,chống nhiễu 

cao,.. chống gập gãy. 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Mét 40 45.000 1.800.000 

1,4 Rắc loa 

MSP: NL6 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Sản phẩm chủ yếu dùng để kết nối các 

nhạc cụ, micro với mixer dùng để kết 

nối các thiết bị âm thanh. 

Cho ra âm thanh đều 2 cánh và 2 cánh 

đó có âm thanh giống nhau. 

Có kích thước nhỏ gọn nhưng lại rất 

chắc chắn đáp ứng đủ điều kiện cho 

âm thanh chuyên nghiệp 

Chất liệu: lớp vỏ kim loại bền bỉ màu 

ánh bạc, cùng với đó là 2 cực để kết 

nối (hàn) dây tín hiệu âm thanh cho 

chắc chắn, ở đầu jack được phân cách 

bởi nút nhựa nàu đen để phân cực, 

ngoài ra còn có nút nhựa cao su cứng 

Cái 2 95.000 190.000 



 cáp nhằm giữ chặt dây cho khỏi bong, 

đứt dây 

Chiều dài: 4-7mm 

Điện môi strength1 kVdc 

Trở kháng : < 2m mΩ 

Điện trở cách ly: > 2 GΩ (ban đầu) 

Điện áp định mức <50 V 

Phạm vi nhiệt độ: -20 °C đến 60 °C 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

    

1,5 Rắc loa 

MSP: NL4 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Sản phẩm chủ yếu dùng để kết nối các 

nhạc cụ, micro với mixer dùng để kết 

nối các thiết bị âm thanh. 

Cho ra âm thanh đều 2 cánh và 2 cánh 

đó có âm thanh giống nhau. 

Có Kích thước nhỏ gọn nhưng lại rất 

chắc chắn đáp ứng đủ điều kiện cho 

âm thanh chuyên nghiệp 

Chất liệu: Lớp vỏ kim loại bền bỉ màu 

ánh bạc, cùng với đó là 2 cực để kết 

nối (hàn) dây tín hiệu âm thanh cho 

chắc chắn, ở đầu jack được phân cách 

bởi nút nhựa nàu đen để phân cực, 

ngoài ra còn có nút nhựa cao su cứng 

cáp nhằm giữ chặt dây cho khỏi bong, 

đứt dây 

Chiều dài: 4-7mm 

Điện môi strength1 kVdc 

Trở kháng: < 2m mΩ 

Điện trở cách ly: > 2 GΩ (ban đầu) 

Điện áp định mức <50 V 

Phạm vi nhiệt độ: -20 °C đến 60 °C 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 90.000 180.000 

1,6 Dây điện Cu/PVC/PVC 

MSP: 2x2,5 

Thương hiệu: Tân Phú 

Xuất xứ Việt Nam 

Dây Điện Đôi 2 x 2.5 Tân Phú với 

cấu tạo chắc chắn gồm vỏ bọc cách 

điện bằng nhựa PVC bền bỉ và lõi dây 

đồng dẫn điện hiệu quả, 

Mét 32 27.500 880.000 



 Sản phẩm chịu nhiệt có thể tải được 

thiết bị điện có công suất lên đến 

1.2KW / 300V - 500V 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

    

1,7 Ổ cắm 3N ĐN kiểu TL 

Thương hiệu: Vinakip 

MSP: 0C08 

Xuất xứ: Việt Nam 

Điện áp: 250V/50Hz 

Cường độ dòng điện: 10A 

Vật liệu: Nhựa cao cấp, chống vỡ 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 35.000 35.000 

1,8 Dây cáp kết nối chia âm thanh 

Thương hiệu: Arigato 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Dây kết nối AV 1 ra 2 

Dây loa 1 đầu 3.5 ra 1 AV loại tốt lõi 

đồng. 

Chất liệu: Nhựa mềm cao cấp, màu 

sắc sang trọng. 

Lõi cable: Đồng nguyên chất, truyền 

tín hiệu rất chuẩn. 

Chân cable được mạ màu vàng đồng 

chống oxi hóa cao. 

Đầu jack: 3.5mm chuẩn với tất cả các 

thiết bị số. 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 95.000 95.000 

1,9 Phích cắm 

Thương hiệu: Vinakip 

MSP: PC19 

Xuất xứ: Việt Nam 

Phích cắm 10A K4 (ABS) 

Điện áp: 250V 

Dòng điện: 10A 

Chống cháy, chịu nhiệt cao 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 10.000 10.000 

1,10 Tủ thiết bị âm thanh 16U 

Có găn để bàn Mixer 

Khóa kiểu kéo co 

Tải trọng mang: 100Kg 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp 

Cái 1 9.000.000 9.000.000 



 Kích thước: 530mm x 675 x 800mm ( 

bao gồm cả bánh xe) 

Cạnh tủ được bọc nhôm dày. 

Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù 

hợp và lưỡi. 

Tình trạng sản phẩm: Mới 100% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 
Bảo hành: 12 tháng 

    

1,11 Mic điện tử không dây 

Thương hiệu: Vilsound 

Model: TH682 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bộ micro không dây 

Bao gồm 2 micro cầm tay không dây 

Tần số đáp ứng: 40Hz-18KHz 

Tần số: 500-680MHz 

Số kênh: 2x100 kênh lựa chọn 

Công nghệ: ACT/IR/SYNC 

technology 

S/N ratio:>105dB 

T.H.D distortion:<0.5% 

Khóa tiếng ồn, khóa kênh (Noise 

locked+ pilot tone locked) 

Khoảng cách mic: 50-80m 

Màn LCD hiển thị số kênh, tần số, 

cường độ sóng 

Micro cầm tay không dây 

Số kênh: 200 kênh 

Băng thông (Bandwidth): 70MHz 

Không gian kênh (Channel space): 

350KHz 

Độ ổn định của tần số (Frequency 

stability): ±0.005% 

Điều chỉnh tần số FM tối đa (With 

FM max frequency adjusting): 

±45KHz 

RF output:High 10mW/Low 5mW 

Màn LCD hiển thị tần số, thời lượng 

pin 

Nguồn: 2 x pin AA " 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 13.250.000 26.500.000 

2 Bộ bàn đọc thư viện cho học sinh 
Thương hiệu: Cty TNHH Đầu Tư và 

Bộ 6 4.965.000 29.790.000 



 Phát triển gỗ Nam Cường 

Mã SP: BĐ06G-TN 

Bàn ghế đọc sách thư viện : 

Kích thước bàn : ĐK 120 X C50 (cm) 

Kích thước ghế : ĐK 28x28x25-56 

(cm) 

Vật liệu : Toàn bộ bàn ghế đọc sách 

thư viện được làm bằng gỗ cao su 

ghép thanh AB, có độ dầy 15mm, gỗ 

đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 

cong vênh, sơn phủ PU bóng cao cấp 

đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của 

sản phẩm. 

* Bàn ghế đọc sách thư viện 6 chỗ 

ngôi hình bông hoa gồ 1 bàn và 6 ghế 

Sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản 

xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 

TCVN 6238-1:2017, TCVN 6238- 

3:2011, TCVN 8575:2010 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

    

3 Giá sách 

Thương hiệu: Cty TNHH Đầu Tư và 

Phát triển gỗ Nam Cường 
Mã SP: KS-TN 

Bộ kệ thư viện chữ S 

Kích thước: D240xC60xS30 cm 

Vật liệu : Toàn bộ kệ thư viện được 

làm bằng gỗ thông ghép hoặc cao su 

ghép thanh AB, có độ dầy 15mm, gỗ 

đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 

cong vênh, sơn phủ PU bóng cao cấp 

đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của 

sản phẩm. 

* Bộ kệ gồm 2 kệ D120xC60xS30 

(cm) ghép lại 

Sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản 

xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 

TCVN 6238-1:2017, TCVN 6238- 

3:2011, TCVN 8575:2010 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 3 4.795.000 14.385.000 

4 Cây nước nóng lạnh Cái 1 8.300.000 8.300.000 



 Thương hiệu: Kangaroo 

Model: KG49A3 

Xuất xứ : Trung Quốc 

Máy làm nóng lạnh nước uống 

Gồm 2 vòi nóng lạnh, bên dưới có 

ngăn lạnh để bảo quản đồ. 

Đun nóng trực tiếp, bình chứa nước 

nóng lạnh bằng Inox 304 

Công suất làm lạnh : 100W 

Công suất làm nóng : 500W 

Thời gian làm lạnh :0,8L/h 

Thời gian làm nóng : 5.0L/h 

Điện áp/tần số sử dụng: 220V/50Hz 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

    

* CỘNG    193.145.000 

(Bằng chũ: M t trăm chín mươi ba triệu m t trăm bốn mươi lăm nghìn đồng.) 


